
1/17

MÔN THI : ECO 302 (A-C-E-G-M-O-U) Học kỳ : 1

Thời gian : 18h00 - 28/12/2025   -   Phòng thi 208 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 29214659040 Nguyễn Đăng An ECO 302 A K29QTM

2 29214659864 Nguyễn Phi Quốc Bảo ECO 302 A K29QTM

3 28204801358 Nguyễn Song Chi ECO 302 A K30QNH

4 28214624334 Nguyễn Thành Công ECO 302 A K28QTM

5 29206853924 Lý Đỗ Hoàng Dung ECO 302 A K29PSU-QTH

6 29204761495 Nguyễn Cao Mỹ Duyên ECO 302 A K29QTD

7 29214651244 Lê Trung Giang ECO 302 A K29QTM

8 29204362497 Hoàng Thị Ngân Hà ECO 302 A K29PSU-QTH

9 29214645133 Nguyễn Hải ECO 302 A K29QTM

10 29204620278 Nguyễn Phan Tú Hằng ECO 302 A K29QTM

11 29204758786 Mai Thúy Hằng ECO 302 A K29QTD

12 28219333186 Trần Minh Hoàng ECO 302 A K28QTH

13 28215022142 Lê Vĩnh Hội ECO 302 A K28KKT

14 29216261296 Võ Hồ Thanh Huy ECO 302 A K29QTH

15 27212380036 Đỗ Hoàng Khải ECO 302 A K28QTC

16 29204737118 Võ Thị Thảo Ly ECO 302 A K29QTD

17 29214653943 Trương Cao Minh ECO 302 A K29QTM

18 29219332119 Hà Đức Minh ECO 302 A K29PSU-QTH

19 28204302853 Đỗ Thị My My ECO 302 A K28PSU-QTH NỢ HP

20 30215022313 Đàm Đức Nam ECO 302 A K30KKT

21 29214757150 Niê Nguyễn Cao Nguyên ECO 302 A K29QTD

22 29204700083 Nguyễn Thị Kim Nhật ECO 302 A K29QTD

23 29204331205 Kỳ Thị Xuân Nhi ECO 302 A K29QTH

24 29204759971 Dương Kiều Nhi ECO 302 A K29QTD

25 29206131415 Huỳnh Hoàng Như ECO 302 A K29QTH

26
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026
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2/17

MÔN THI : ECO 302 (A-C-E-G-M-O-U) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 28/12/2025   -   Phòng thi 209 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 28218349738 Lữ Gia Pháp ECO 302 A K28QTH

2 29214320799 Bùi Nguyên Thiên Phú ECO 302 A K29QTH

3 28219303087 Lê Anh Quân ECO 302 A K28PSU-QTH

4 27202530661 Phạm Ngọc Quỳnh ECO 302 A K27KKT NỢ HP

5 29214361306 Phan Thanh Sinh ECO 302 A K29QTH NỢ HP

6 27212229749 Nguyễn Thanh Sơn ECO 302 A K27QTM

7 29219342183 Nguyễn Hồng Sơn ECO 302 A K29PSU-QTH

8 29214356333 Đinh Thái Thành ECO 302 A K29QTH

9 29204647448 Nguyễn Thị Thu Thảo ECO 302 A K29QTM

10 29204355203 Nguyễn Hoàng Minh Thi ECO 302 A K29QTH

11 28204335152 Nguyễn Thị Hương Tiên ECO 302 A K28QNH

12 29204661733 Nguyễn Thị Minh Trâm ECO 302 A K29PSU-QTH

13 29206624599 Nguyễn Đặng Ngọc Trâm ECO 302 A K29QTD

14 29204764176 Phạm Thị Thu Trúc ECO 302 A K29QTD

15 29214634607 Hồ Văn Trường ECO 302 A K29QTM

16 29206522684 Nguyễn Ngọc Tú ECO 302 A K29QTM

17 30215060690 Hoàng Minh Tuấn ECO 302 A K30KKT

18 29206261068 Nguyễn Thị Ngọc Vững ECO 302 A K29KKT

19 29214351877 Nguyễn Hữu Ý ECO 302 A K29PSU-QTH

20 26207126132 Nguyễn Lương Nhật Yến ECO 302 A K26DLK
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3/17

MÔN THI : ECO 302 (A-C-E-G-M-O-U) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 28/12/2025   -   Phòng thi 211 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 29218134432 Trương Gia Bảo ECO 302 C K29QTH

2 29214354928 Đỗ Văn Đạt ECO 302 C K29QTH

3 29209544932 Nguyễn Thị Mỹ Duyên ECO 302 C K29KDN

4 28206202816 Đinh Ngọc Hân ECO 302 C K28PSU-QTH

5 28206227730 Phạm Thị Như Hiếu ECO 302 C K28QTH

6 28219338138 Lang Quốc Thái Khang ECO 302 C K29PSU-QTH

7 29204965095 Nguyễn Phương Linh ECO 302 C K29KDN

8 30202880249 Sử Thị Ngọc Linh ECO 302 C K30QTD

9 29204660058 Nguyễn Thị Kim Loan ECO 302 C K29QTM

10 28204300214 Lê Thị Tuy Na ECO 302 C K28PSU-QTH

11 28214351734 Trần Tuấn Ngọc ECO 302 C K28QTH

12 27212144933 Bùi Tuấn Nguyên ECO 302 C K27QNH

13 29218041381 Trần Đình Nguyên ECO 302 C K29QTH

14 28204647817 Nguyễn Huỳnh Yến Nhi ECO 302 C K28HP-QTM

15 29204654900 Nguyễn Phan Hoài Nhi ECO 302 C K29QTM

16 30204755903 Trần Phương Nhi ECO 302 C K30KKT

17 29204625879 Võ Thị Nhị ECO 302 C K29QTD

18 27217040272 Trần Minh Quân ECO 302 C K27QKB

19 28214402204 Đoàn Văn Anh Quân ECO 302 C K28QTH NỢ HP

20 28214652824 Ngô Nhật Quốc ECO 302 C K28QTM
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4/17

MÔN THI : ECO 302 (A-C-E-G-M-O-U) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 28/12/2025   -   Phòng thi 214 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 29204964554 Hoàng Thị Mỹ Tâm ECO 302 C K29KDN

2 28208038666 Nguyễn Thị Thu Thảo ECO 302 C K29QTM

3 31204176705 Nguyễn Lê Quỳnh Thi ECO 302 C K31KDN

4 28214806183 Nguyễn Ngọc Quỳnh Thư ECO 302 C K28QNH

5 29204658529 Đỗ Thị Ngọc Tiến ECO 302 C K29PSU-QTH

6 29209527237 Ngô Thị Trinh ECO 302 C K29KDN

7 28214303139 Phan Ngọc Tuấn ECO 302 C K28QTM

8 29214759140 Nguyễn Đức Hoàng Vương ECO 302 C K29QTD

9 29214465814 Nguyễn Ngọc Gia Bảo ECO 302 E K29QTN

10 29216948735 Hồ Công Dũng ECO 302 E K29QTM

11 30204963902 Nguyễn Thị Thanh Hằng ECO 302 E K30KKT

12 29219352743 Nguyễn Hữu Hiếu ECO 302 E K29PSU-QTH

13 28214302423 Phạm Viết Huy ECO 302 E K28QTH

14 29209335526 Nguyễn Ngọc Huyền ECO 302 E K29QTH

15 26202135222 Phạm Nguyễn Thùy Linh ECO 302 E K26PSU-QTH NỢ HP

16 28204827312 Đào Ngọc Linh ECO 302 E K28QTC

17 30208030384 Trần Thị Mai Linh ECO 302 E K30KKT

18 29204757074 Đỗ Thị Vi Na ECO 302 E K29QTD

19 29204454981 Đặng Thị Nga ECO 302 E K29QTN

20 29202280373 Hồ Lê Minh Nguyệt ECO 302 E K29QTM
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5/17

MÔN THI : ECO 302 (A-C-E-G-M-O-U) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 28/12/2025   -   Phòng thi 216 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 28219349528 Nguyễn Trọng Nhân ECO 302 E K28PSU-QTH

2 28204901586 Mạc Uyên Nhi ECO 302 E K29KDN

3 30205053673 Võ Thị Tuyết Nhi ECO 302 E K30KKT

4 28214750964 Võ Xuân Quý ECO 302 E K29QTD

5 29204658244 Lê Thị Như Quỳnh ECO 302 E K29QTM

6 29214652633 Nguyễn Hồ Nhật Tân ECO 302 E K29QTM

7 29204449321 Tăng A Lan Thảo ECO 302 E K29QTN

8 29204637326 Phạm Trần Anh Thư ECO 302 E K29QTM

9 24202505246 Hoàng Bảo Thy ECO 302 E K25KKT

10 29203637302 Ngô Thị Kiều Tiên ECO 302 E K29QTN

11 29204645462 Nguyễn Thái Bảo Trân ECO 302 E K29QTM

12 29204665161 Lê Thị Quỳnh Trang ECO 302 E K29QTM

13 30205060693 Lê Hà Uyên ECO 302 E K30KKT

14 28204641206 Đinh Thị Cẩm Vân ECO 302 E K28QTH

15 29214623550 Nguyễn Đắc Lê Vũ ECO 302 E K29QTM

16 29214657034 Nguyễn Kha Anh Vũ ECO 302 E K29QTM

17 28204951746 Nguyễn Thị Tường Vy ECO 302 E K29KDN

18 30204645161 Trần Hoài An ECO 302 G K30PSU-QTH

19 30211143817 Phan Trọng Tuấn Anh ECO 302 G K30PSU-QTH

20 30214648291 Phạm Nguyễn Thái Bảo ECO 302 G K30PSU-QTH

21 28214648923 Nguyễn Hồng Chiến ECO 302 G K28QTH NỢ HP

22 30215064266 Nguyễn Văn Cường ECO 302 G K30KKT

23 30205056216 Trương Thị Kim Diễm ECO 302 G K30KKT

24 29204357742 Đặng Hoàng Ngọc Diệp ECO 302 G K29QTM

25 30214655633 Nguyễn Triều Dương ECO 302 G K30PSU-QTH
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6/17

MÔN THI : ECO 302 (A-C-E-G-M-O-U) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 28/12/2025   -   Phòng thi 301 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 30205056217 Đoàn Mỹ Duyên ECO 302 G K30KKT

2 28214306111 Nguyễn Đình Hoàng Hải ECO 302 G K28QTH

3 28219331405 Đặng Ngọc Hoàng ECO 302 G K28PSU-QTH

4 30214343337 Huỳnh Như Quốc Hưng ECO 302 G K30PSU-QTH

5 30214364573 Nguyễn Doãn Hưng ECO 302 G K30PSU-QTH

6 29214659615 Trần Duy Khánh ECO 302 G K29QTM

7 29214355204 Nguyễn Huy Khoa ECO 302 G K29QTM

8 30214645989 Trần Bảo Khoa ECO 302 G K30PSU-QTH

9 30205045014 Nguyễn Thị Kim Khoan ECO 302 G K30KKT

10 30205063944 Võ Thị Diệu Linh ECO 302 G K30KKT

11 28214637190 Nguyễn Hữu Lực ECO 302 G K28QTM

12 29204354405 Triệu Thị Khánh Ly ECO 302 G K29QTH

13 30204626260 Dương Thị Lệ My ECO 302 G K30PSU-QTH

14 30204956169 Trần Phương Ngân ECO 302 G K30KKT

15 30205056229 Nguyễn Võ Phương Ngọc ECO 302 G K30KKT

16 28214336717 Phạm Lê Quốc Nguyên ECO 302 G K28PSU-QTH

17 29214455031 Trần Trung Nguyên ECO 302 G K29QTN

18 31214375618 Phạm Minh Nhật ECO 302 G K31QTH

19 28214327630 Nguyễn Hoàng Phúc ECO 302 G K28QTH

20 29204638047 Nguyễn Giáp Tú Quyên ECO 302 G K29QTM

21 28219400321 Dương Quang Thái ECO 302 G K29QNH

22 29204921872 Võ Nguyễn Nguyên Thanh ECO 302 G K29KDN

23 29204956782 Lê Duy Thảo ECO 302 G K29QTM

24 29214658364 Đinh Nguyễn Thanh Thảo ECO 302 G K29QTM

25 29214639188 Bùi Xuân Thiên ECO 302 G K29QTH

26 27212880039 Lê Minh Thiện ECO 302 G K27QTD

27 29211165616 Phạm Nguyễn Công Toàn ECO 302 G K29QTM

28 30209346650 Nguyễn Dương ThanhTrà ECO 302 G K30PSU-QTH
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7/17

MÔN THI : ECO 302 (A-C-E-G-M-O-U) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 28/12/2025   -   Phòng thi 302 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 27212229595 Nguyễn Phạm Anh Tuấn ECO 302 G K27QTM

2 30214322908 Thái Bá Tuyên ECO 302 G K30PSU-QTH

3 29204635975 Nguyễn Đặng PhươngUyên ECO 302 G K30PSU-QTH NỢ HP

4 29214357082 Nguyễn Lê Bảo An ECO 302 M K29QTH

5 28204455009 Lê Lan Anh ECO 302 M K28QTN

6 28204607031 Hồ Trâm Anh ECO 302 M K28QTM

7 28214303772 Dương Hải Anh ECO 302 M K28QTH

8 29204856472 Đỗ Minh Anh ECO 302 M K29QNH

9 29207145353 Mai Thị Kim Anh ECO 302 M K29QTH

10 29214364221 Dương Vũ Tuấn Anh ECO 302 M K29QTH

11 29214659496 Nguyễn Việt Bảo Anh ECO 302 M K29QTM

12 29214353654 Phạm Quốc Bảo ECO 302 M K29PSU-QTH

13 29219334901 Đinh Duy Bảo ECO 302 M K29PSU-QTH

14 29204755473 Huỳnh Thị Thu Bình ECO 302 M K29QNH

15 29204856520 Hồ Thị Ngọc Cầm ECO 302 M K29QNH

16 28206606050 Nguyễn Quỳnh Bảo Châu ECO 302 M K28QTN

17 29214350646 Trần Thị Kim Chi ECO 302 M K29QTH

18 29214447850 Lê Văn Công ECO 302 M K29QTH

19 29209441378 Lê Thanh Đào ECO 302 M K29KKT

20 29204643153 Nguyễn Võ Kiều Diễm ECO 302 M K29QTH
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8/17

MÔN THI : ECO 302 (A-C-E-G-M-O-U) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 28/12/2025   -   Phòng thi 303 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 29204657830 Chế Thị Diễm ECO 302 M K29QTM

2 29204965650 Hoàng Thị Ngọc Diệp ECO 302 M K29KDN

3 27217024174 Ngô Duy Định ECO 302 M K27QKB

4 28214300700 Mai Thanh Dương ECO 302 M K28QTH

5 29206632144 Trần Nguyễn Quỳnh Giao ECO 302 M K29PSU-QTH

6 28204937331 Phan Thị Thanh Hà ECO 302 M K28KDN

7 30214864499 Lê Hiếu ECO 302 M K30QNH

8 29214757282 Nguyễn Văn Nhật Hoàng ECO 302 M K29QTD

9 29208064427 Huỳnh Thị Vũ Hồng ECO 302 M K29QNH

10 28209405737 Phạm Thị Kim Huệ ECO 302 M K28QTH

11 28214349112 Phùng Thái Hưng ECO 302 M K28QTM

12 29214339541 Trương Tấn Hưng ECO 302 M K29QTH

13 29204620007 Phan Ngọc Vân Khánh ECO 302 M K29QTM

14 29204952140 Nguyễn Thị Ngọc Khánh ECO 302 M K29KDN

15 29214840947 Nguyễn Đồng Lê ECO 302 M K29QNH

16 27202102028 Lê Thị Mỹ Linh ECO 302 M K28QTH

17 29206661460 Đinh Trần Diệu Linh ECO 302 M K29QTH

18 27212153253 Lê Nguyễn Trúc Ly ECO 302 M K27QTH

19 27212436984 Nguyễn Viết Minh ECO 302 M K27QNH

20 29214343082 Võ Văn Minh ECO 302 M K29QTH
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9/17

MÔN THI : ECO 302 (A-C-E-G-M-O-U) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 28/12/2025   -   Phòng thi 305 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 29204859820 Nguyễn Thị Kim Ngân ECO 302 M K29QNH

2 29204765580 Nguyễn Thị Ngọc ECO 302 M K29QTD

3 29204859847 Nguyễn Thị Như Ngọc ECO 302 M K29QNH

4 29219320269 Võ Thái Nguyên ECO 302 M K29PSU-QTH

5 28205120449 Phạm Yến Nhi ECO 302 M K28QTH

6 29204356215 Nguyễn Trần Uyên Nhi ECO 302 M K29QTH

7 29204422337 Võ Lê Nữ Yến Nhi ECO 302 M K29PSU-QTH

8 29204722340 Phan Nguyệt Nhi ECO 302 M K29QTD

9 29204956913 Nguyễn Thị Nhi ECO 302 M K29KDN

10 28208040132 Trần Lê Hải Như ECO 302 M K28PSU-QTH

11 29204524291 Nguyễn Thị Mỵ Nương ECO 302 M K29QTH

12 29214352767 Lưu Nhật Ny ECO 302 M K29QTD

13 28204701976 Đậu Thị Kim Oanh ECO 302 M K28QTC

14 29204439765 Võ Ngọc Kim Oanh ECO 302 M K29QTN

15 28209405227 Nguyễn Ngọc Thảo Phúc ECO 302 M K28QNH

16 29219331874 Nguyễn Huỳnh Đăng Phúc ECO 302 M K29PSU-QTH

17 29214326907 Hồ Hoàng Phước ECO 302 M K29QTH

18 29204455011 Nguyễn Trương HoàngPhương ECO 302 M K29QTN

19 30214353618 Nguyễn Hải Phương ECO 302 M K30QTH

20 26212134245 Đoàn Phạm Minh Quân ECO 302 M K27QTH

21 29204350752 Trần Thị Mỹ Quyên ECO 302 M K29QTH

22 29204951058 Nguyễn Thị Như Quỳnh ECO 302 M K29KDN
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10/17

MÔN THI : ECO 302 (A-C-E-G-M-O-U) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 28/12/2025   -   Phòng thi 305 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 29209335616 Trương Nguyễn PhươngQuỳnh ECO 302 M K29PSU-QTH

2 29215126434 Nguyễn Văn Sâm ECO 302 M K29QTD

3 29214349668 Nguyễn Ngọc Tài ECO 302 M K29QTH

4 29204325432 Hồ Thị Minh Tâm ECO 302 M K29PSU-QTH

5 29208260052 Nguyễn Thị Thanh Thảo ECO 302 M K29QNT

6 29219335018 Nguyễn Duy Thịnh ECO 302 M K29QTH

7 29214856416 Trần Văn Thời ECO 302 M K29QNH

8 29204354450 Ngô Thị Ngọc Thu ECO 302 M K29QNT

9 29206656686 Nguyễn Quỳnh Thư ECO 302 M K29QNT

10 29214765331 Trần Thị Hà Thư ECO 302 M K29QTD

11 29204748495 Phạm Như Thương ECO 302 M K29QTD

12 29204865320 Võ Thị Mộng Thuyền ECO 302 M K29QNH

13 27213020338 Hồ Thanh Tịnh ECO 302 M K27QHV

14 29204355688 Cao Thị Thanh Trâm ECO 302 M K29QTH

15 29204640550 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm ECO 302 M K29QTD

16 28204600351 Nguyễn Hoài Trân ECO 302 M K28QTM NỢ HP

17 28204306673 Đặng Quỳnh Trang ECO 302 M K28QTN

18 29204352959 Võ Thị Thùy Trang ECO 302 M K29QTH

19 29204357701 Tôn Nữ Đoan Trang ECO 302 M K29QTH

20 29204627331 Trần Thị Thùy Trang ECO 302 M K29QTM

21 29204526047 Lê Thị Ánh Tuyên ECO 302 M K29QTH

22 28219350393 Nguyễn Ngọc Vũ ECO 302 M K28QTD

23

24

25

26

27

28

29

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN



11/17

MÔN THI : ECO 302 (A-C-E-G-M-O-U) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 28/12/2025   -   Phòng thi 308 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 29214658075 Lê Xuân Vũ ECO 302 M K29QTM

2 29219335932 Nguyễn Lý Trường Vượng ECO 302 M K29QTH

3 29214750212 Nguyễn Thị Mỹ Vy ECO 302 M K29QTD

4 24212102939 Huỳnh Triệu Vỹ ECO 302 M K26QTH

5 29204355005 Đoàn Thị Như Ý ECO 302 M K29QTH

6 29204552880 Nguyễn Thị Như Ý ECO 302 M K29QTH

7 29206545594 Trần Thị Minh Ý ECO 302 M K29QTH

8 29204734646 Lê Thị Hải Yên ECO 302 M K29PSU-QTH

9 28204345669 Vương Hồ Hoàng Yến ECO 302 M K28QTH

10 29204661373 Huỳnh Thị Kim Á ECO 302 O K29QTM

11 27202138626 Thái Huyền Anh ECO 302 O K27QTH

12 28204654356 Đỗ Nguyễn Phương Anh ECO 302 O K28QTH

13 29204455081 Lương Quỳnh Anh ECO 302 O K29QTN

14 29204357086 Thái Đoàn Ngọc Ánh ECO 302 O K29QTH

15 29204643689 Võ Hoàng Ánh ECO 302 O K29QTM

16 28219406428 Nguyễn Văn Gia Bảo ECO 302 O K28KKT

17 29212362011 Lê Phạm Nguyên Bảo ECO 302 O K29QTM

18 29204964675 Vũ Thị Minh Châu ECO 302 O K29KDN

19 29214650614 Nguyễn Văn Đạt ECO 302 O K29QTM NỢ HP

20 29204659718 Phạm Thị Diễm ECO 302 O K29QTM

21 29204955194 Phạm Hà Khánh Đoan ECO 302 O K29QTM

22 30209353292 Phạm Trần Khánh Đoan ECO 302 O K30PSU-QTH

23 29211130211 Bùi Minh Đức ECO 302 O K29QTM

24 29204942250 Chế Lữ Thùy Dương ECO 302 O K29KDN

25 27211628727 Trần Đình Duy ECO 302 O K28QTH
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12/17

MÔN THI : ECO 302 (A-C-E-G-M-O-U) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 28/12/2025   -   Phòng thi 311 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 28214300689 Phan Duy ECO 302 O K28QTH

2 29214954520 Trần Hữu Nhật Duy ECO 302 O K29QTH

3 29204661766 Nguyễn Ngọc Duyên ECO 302 O K29PSU-QTH

4 29204720120 Lê Đồng Khánh Duyên ECO 302 O K29QTD

5 29204455029 Ngô Thị Thu Giang ECO 302 O K29QTN

6 29204464543 Nguyễn Thị Tường Giang ECO 302 O K29QTN

7 29204960608 Phạm Thị Hải ECO 302 O K29KDN

8 29208236528 Trần Hà Vy Hân ECO 302 O K29QTN

9 29204459552 Nguyễn Thị Hiền ECO 302 O K29QTN

10 28204600102 Nguyễn Thị Bích Hợp ECO 302 O K28QTM

11 29204625162 Dương Thư Hương ECO 302 O K29QTH

12 29214321255 Võ Trần Minh Huy ECO 302 O K29QTH

13 29214661185 Nguyễn Đức Huy ECO 302 O K29QTM

14 29209330668 Trần Mai Ngọc Huyền ECO 302 O K29QTH

15 29204344817 Nguyễn Gia Khánh ECO 302 O K29QTH

16 28206123498 Lê Thị Hồng Khuyên ECO 302 O K28QTH

17 29204943389 La Thị Kiều ECO 302 O K29QTM

18 29204545272 Trương Thị Mỹ Lệ ECO 302 O K29QTM

19 28206237771 Trần Gia Linh ECO 302 O K29QTM

20 29204359123 Lê Thị Linh Linh ECO 302 O K29QTH
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MÔN THI : ECO 302 (A-C-E-G-M-O-U) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 28/12/2025   -   Phòng thi 314 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 29204459676 Lê Thị Huyền Linh ECO 302 O K29QTH

2 29204644650 Phan Thị Diệu Linh ECO 302 O K29QTM

3 29204652002 Thái Thị Phương Linh ECO 302 O K29KDN

4 29204661609 Phạm Thị Diệu Linh ECO 302 O K29QTM

5 29204954623 Nguyễn Ngọc Khánh Linh ECO 302 O K29KDN

6 29214459677 Nguyễn Lĩnh ECO 302 O K29QTN

7 29209321386 Phùng Gia Mẫn ECO 302 O K29QTN

8 29214659015 Hà Công Minh ECO 302 O K29QTM

9 29204453091 Lương Thị Ánh My ECO 302 O K29QTM

10 29214765538 Nguyễn Phương Nam ECO 302 O K29PSU-QTH

11 29204638506 Nguyễn Thị Ngọc Nga ECO 302 O K29QTM

12 30206659548 Nguyễn Thị Tuyết Ngân ECO 302 O K30QTM

13 29219322642 Nguyễn Đức Nghĩa ECO 302 O K29QTH

14 28219450868 Nguyễn Đức Ngọc ECO 302 O K28QNH

15 26212233785 Mai Nguyễn Vũ Nhật ECO 302 O K26QTM NỢ HP

16 29203564704 Võ Thị Ý Nhi ECO 302 O K29KDN

17 29208063138 Đặng Yến Nhi ECO 302 O K29KDN

18 29204659239 Phạm Thị Tường Ni ECO 302 O K29QTM

19 30204664570 Nguyễn Khánh Ny ECO 302 O K30QTM

20 29204454923 Lê Thị Oanh ECO 302 O K29QTN
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14/17

MÔN THI : ECO 302 (A-C-E-G-M-O-U) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 28/12/2025   -   Phòng thi 401 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 29204455270 Nguyễn Việt Quỳnh Oanh ECO 302 O K29QTN

2 28212302137 Phan Xuân Phú ECO 302 O K28QTH

3 29214356496 Mai Xuân Phụng ECO 302 O K29QTH

4 29204965402 Trà Thiên Phương ECO 302 O K29KDN

5 29214749953 Hoàng Đình Quát ECO 302 O K29QTD

6 29211362366 Nguyễn Văn Ngọc Quốc ECO 302 O K29QTM NỢ HP

7 29204640229 Nguyễn Thục Quyên ECO 302 O K29QTH

8 29204939102 Nguyễn Thị Mỹ Quyên ECO 302 O K29KDN

9 29208264463 Phan Phạm Diệu Quyên ECO 302 O K29QTN

10 28212280325 Nguyễn Văn Quyến ECO 302 O K28QTM

11 29204556207 Phạm Như Quỳnh ECO 302 O K29KDN

12 29208052019 Phan Thị Xanh Rêu ECO 302 O K29QTH

13 29204659187 Lê Thị Minh Sáng ECO 302 O K29QTM

14 26212233177 Nguyễn Hoàng TrườngSơn ECO 302 O K28QTM

15 29219345639 Hoàng Nguyễn ThànhTài ECO 302 O K29QTH

16 29204338751 Nguyễn Thị Thanh Tâm ECO 302 O K29QTH

17 29204757016 Cao Thị Thanh ECO 302 O K29QTM

18 28204839680 Nguyễn Thanh Thảo ECO 302 O K28QNH

19 29204659858 Võ Nguyễn Như Thảo ECO 302 O K29QTM

20 29204642982 Đặng Thị Ngọc Thư ECO 302 O K29QTH

21 29204653463 Nguyễn Thị Thanh Thúy ECO 302 O K29QTH

22 29204955570 Bùi Kiều Ngọc Trâm ECO 302 O K29QTN

23 29205134429 Nguyễn Thị Thùy Trâm ECO 302 O K29PSU-QTH

24 29209325864 Nguyễn Thị Ngọc Trâm ECO 302 O K29PSU-QTH

25 29204361156 Phạm Thị Mỹ Trang ECO 302 O K29QTH

26 29204661823 Nguyễn Thị Hà Trang ECO 302 O K29QTM

27 29209448655 Hồ Thị Thu Trang ECO 302 O K29KDN

28 28204803652 Phạm Trần Truyền ECO 302 O K28QTM
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15/17

MÔN THI : ECO 302 (A-C-E-G-M-O-U) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 28/12/2025   -   Phòng thi 405 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 28211149259 Nguyễn Xuân Tùng ECO 302 O K28QTH

2 29204760390 Phạm Nguyễn Tường Vy ECO 302 O K29QTH

3 29208259945 Phan Thị Tường Vy ECO 302 O K29QTN

4 29208120733 Đặng Thị Minh Yến ECO 302 O K29QTH

5 29208165187 Phan Thị Minh Ánh ECO 302 U K29QTD

6 29214355206 Hoàng Ngọc Bách ECO 302 U K29QTH

7 28204948095 Nguyễn Thị Ngọc Bích ECO 302 U K29KDN

8 29204355233 Bùi Thị Tố Chi ECO 302 U K29QTH

9 29204951005 Trần Thị Mỹ Chiêu ECO 302 U K29KDN

10 29214865345 Nguyễn Hữu Cơ ECO 302 U K29QTC

11 29204853965 Nguyễn Thị Diễm ECO 302 U K29KDN

12 29209449373 Võ Thị Kim Diệu ECO 302 U K29QNH

13 29204452187 Trần Mỹ Dung ECO 302 U K29QTN

14 29206658707 Trần Công Dung ECO 302 U K29QTM

15 28204903438 Thái Nguyễn Mỹ Duyên ECO 302 U K28QTH

16 29204957103 Nguyễn Thị Kiều Duyên ECO 302 U K29KDN

17 29209452049 Phan Thị Khánh Duyên ECO 302 U K29QTC

18 29204755652 Đặng Khánh Giang ECO 302 U K29QTD

19 29209420311 Phạm Nguyễn Kỳ Giang ECO 302 U K29QTC

20 29204459706 Trần Thị Hà ECO 302 U K29QTN

21 29204655709 Võ Thị Thu Hằng ECO 302 U K29QTM

22 28214320494 Đỗ Thanh Huy ECO 302 U K28QTH NỢ HP
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16/17

MÔN THI : ECO 302 (A-C-E-G-M-O-U) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 28/12/2025   -   Phòng thi 405 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 29204940284 Nguyễn Thị Thanh Huy ECO 302 U K29KDN

2 29204856521 Nguyễn Thị Ngọc Huyền ECO 302 U K29QNH

3 29204955058 Võ Thị Huyền ECO 302 U K29KDN

4 29204620129 Nguyễn Thu Lành ECO 302 U K29QTM

5 27212241123 Trần Nguyễn Mạnh Linh ECO 302 U K27QTM

6 29204738920 Nguyễn Thị Phương Linh ECO 302 U K29KDN

7 29204765708 Đặng Thị Ngọc Linh ECO 302 U K29QTD

8 29204455007 Hồ Thị Triết Loan ECO 302 U K29QTH

9 29204459333 Trần Trịnh Khánh Ly ECO 302 U K29QTN

10 29204756164 Huỳnh Nguyên Thảo Ly ECO 302 U K29QTD

11 29204757157 Bùi Thiên Lý ECO 302 U K29QTD

12 29204962509 Huỳnh Ngọc Mến ECO 302 U K29KDN

13 29204865753 Ca Huyền Mỹ ECO 302 U K29QTC

14 29204327488 Đoàn Thị Lê Na ECO 302 U K29QTH

15 28205002341 Nguyễn Thị Tuyết Ngân ECO 302 U K28KKT

16 29204660321 Nguyễn Thu Ngân ECO 302 U K29QTM

17 30208130019 Trần Nguyễn Bảo Ngọc ECO 302 U K30QTD

18 29204644063 Cù Minh Nguyệt ECO 302 U K29QTM

19 29204759139 Trần Thị Ái Nhân ECO 302 U K29QTD

20 28205136622 Lê Ngọc Yến Nhi ECO 302 U K28KDN

21 29204949990 Nguyễn Thị Trà Ny ECO 302 U K29KDN

22 28214603709 Trần Kim Phong ECO 302 U K28QTM
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17/17

MÔN THI : ECO 302 (A-C-E-G-M-O-U) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 28/12/2025   -   Phòng thi 408 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 29204455187 Nguyễn Ngọc Mai Phương ECO 302 U K29KDN

2 29204954167 Nguyễn Thị Phương ECO 302 U K29KDN

3 29211458212 Nguyễn Minh Quân ECO 302 U K29QTC

4 29219437643 Lê Hoàng Quân ECO 302 U K29QTC

5 29204761877 Trần Võ Lệ Quyên ECO 302 U K29QTD

6 29204756838 Phan Vũ Như Quỳnh ECO 302 U K29QTD

7 29214861585 Nguyễn Tấn Sang ECO 302 U K29QTC

8 29214854836 Đặng Công Sơn ECO 302 U K29QTC

9 28214303162 Lâm Minh Tài ECO 302 U K28QTH

10 29211243501 Nguyễn Thành Tài ECO 302 U K29QTD

11 29204764067 Trần Thị Thanh Tâm ECO 302 U K29QTD

12 29214461772 Nguyễn Hữu Thạch ECO 302 U K29QTN

13 29204358013 Phạm Thị Thảo ECO 302 U K29QTH

14 29204655185 Bùi Thị Thu Thì ECO 302 U K29QTM

15 29219257041 Võ Đoàn Minh Thiện ECO 302 U K29QTC

16 29219445166 Nguyễn Hoàn Thiện ECO 302 U K29QTC

17 29204765141 Trần Thị Thương ECO 302 U K29QTD

18 29204658242 Lê Thị Thanh Thúy ECO 302 U K29QTM

19 29204758667 Đặng Thu Thủy ECO 302 U K29QTD

20 30204752684 Nguyễn Hoài Cát Tiên ECO 302 U K30QTD

21 29204923845 Trương Lê Tố Trân ECO 302 U K29KDN

22 29204461832 Bùi Nguyễn Phương Trúc ECO 302 U K29QTN

23 29204644898 Huỳnh Thị Tuyền ECO 302 U K29KDN

24 29206254994 Nguyễn Đỗ Ngọc Uyên ECO 302 U K29KDN

25 0 0 0 0 0 0
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